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DANH SÁCH

Vận động viên tham gia Hội thao

Khối Liên đoàn Lao động huyện (khối 2)

Môn Cầu Lông

Nhóm tuổi 01

1. Đơn nam
(01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Lê Phương Duy
	1990
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Phạm Đình Việt
	1989
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	3
	Phạm Thế Đắc
	1989
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	4
	Trịnh Đình Đức
	1983
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	5
	A Lang
	1990
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	6
	Nguyễn Nghĩa
	1987
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	7
	Hạ Hân
	1979
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	8
	Nguyễn Lâm Cảnh
	1985
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông

	9
	Ngô Khắc Vũ
	1988
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông

	10
	Đỗ Quang Vũ
	1989
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy


2. Đơn nữ - (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Nhung
	1977
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	2
	Phan Thị Mỹ Trâm
	1984
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	3
	Nguyễn Hoàng Cẩm Tú
	1985
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	4
	Trần Thị Điệp
	1987
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	1987
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy


3. Đôi nam (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Lê Phương Duy

Phạm Đình Việt
	1990

1989
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Phạm Thế Đắc

Nguyễn Đức
	1989

1980
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	3
	A Lang

Nguyễn Nghĩa
	1990

1987
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	4
	Lê Khắc Vũ
Nguyễn Lâm Cảnh
	1985

1974
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông

	5
	Đỗ Quang Vũ

Nguyễn Thái Hoà
	1989

1980
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy



4. Đôi nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Hằng
	1977

1986
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	2
	Phan Thị Mỹ Trâm

Nguyễn Hoàng Cẩm Tú
	1984

1985
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	3
	Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Lành
	1987

1985
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	4
	Hiêng Thị Liên

Y Hảo
	1977

1981
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi



5. Đôi nam nữ - (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Đỗ Phúc Ánh

Nguyễn Thị Hằng
	1980

1986
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	2
	Lê Khắc Thắng
Trần Thị Điệp
	1974

1987
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông

	3
	Nguyễn Thái Hoà

Nguyễn Thị Lành
	1980

1985
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	4
	Nguyễn Trọng Toàn

Y Hảo
	1979

1981
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi


Nhóm tuổi 02


6. Đơn nam - (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Lê Văn Minh
	1970
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Vũ Văn Dương
	1974
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	3
	Ngô Phúc Trung
	1978
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	4
	Đặng Văn Cảnh
	1974
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	5
	Nguyễn Duy Thành
	1978
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	6
	Võ Văn Danh
	1979
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	7
	Nguyễn Trọng Toàn
	1979
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi

	8
	Nguyễn Lâm Cảnh
	1974
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông

	9
	Đỗ Vũ Quốc Thắng
	1969
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	10
	Nguyễn Ngọc Lịch
	1979
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy

	11
	Hồ Văn Minh
	1979
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy



7. Đơn nữ
(01 bộ huy chương; không có HC Đồng).
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Hiêng Thị Liên
	1977
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi

	2
	Hồ Thị Cảnh
	1968
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	3
	Lê Thị Huệ
	1967
	Đắk Tô



8. Đôi nam (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Lê Văn Minh

Vũ Văn Dương
	1970

1974
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Ngô Phúc Trung

Đinh Khắc Thạo
	1978

1977
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	3
	Nguyễn Duy Thành

Võ Văn Danh
	1978
1979
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei


	4
	Nguyễn Ngọc Lịch

Hồ Văn Minh
	1979
1979
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy



9. Đôi nam nữ (02 bộ huy chương; không có HC Đồng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Nhã Hải

Lê Thị Huệ
	1965

1967
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Nguyễn Văn Phương
Y Nhung
	1969
1969
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	3
	Đỗ Vũ Quốc Thắng
Hồ Thị Cảnh
	1969
1968
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy


Cầu lông khối huyện: 
Có 9 nội dung thi đấu.





Trao 14 bộ Huy chương.

Môn Bóng bàn

Nhóm tuổi 01


1. Đơn nam
- (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Hải Nam
	1976
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Lê Đức Hoàng
	1977
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	3
	Võ Phạm Nhật Tú
	1978
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	4
	Võ Duy Hưng
	1977
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	5
	 Đỗ Đức
	1989
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	6
	Đỗ Văn Hiến
	1979
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	7
	Đặng Văn Nga
	1967
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	8
	Nguyễn Minh Hạnh
	1977
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	9
	Nguyễn Ngọc Đông
	1980
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy



2. Đơn nữ - (01 bộ huy chương).
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	 Đinh Y Nhung
	1976
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	2
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	1981
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	3
	Đặng Thị Trà My
	1988
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	4
	§inh ThÞ Xu©n Lan
	1982
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	5
	Dương Thị Thu Thủy
	1978
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô



3. Đôi nam – (02 bộ huy chương). 
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Hải Nam

Lê Đức Hoàng
	1976

1977
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Võ Phạm Nhật Tú

Võ Duy Hưng
	1978

1977
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà

	3
	Huỳnh Ngọc Phong
Nguyễn Ngọc Đông
	1980
1980
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	4
	Lê Huyên 

Nguyễn Thành Công
	1971
1977
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi



4. Đôi nam nữ - (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	 Đỗ Đức

Đinh Y Nhung
	1989

1976
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei

	2
	Nguyễn Thị Thanh Giang

Đặng Văn Nga
	1981

1976
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Plong

	3
	Nguyễn Minh Hạnh
Phạm Thị Ngọc Hà
	1977
1977
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	4
	Nguyễn Văn Minh

Dương Thị Thu Thủy
	1972

1878
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô


Nhóm tuổi 02


5. Đơn nam
(01 bộ huy chương; không có HC Đồng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Văn Minh
	1972
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô

	2
	Lê Huyên
	1971
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi

	3
	Nguyễn Thành Công
	1977
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi


Bóng bàn khối huyện: 
Có 5 nội dung thi đấu.





Trao 7 bộ Huy chương.


Thống kê VĐV – Đơn vị tham gia


Khối 02.

	TT
	Đơn vị tham gia
	Số môn tham gia
	Số lượng VĐV
	Trưởng đoàn

	
	
	
	T/số
	Nam
	Nữ
	

	1
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô
	3
	19
	8
	11
	Đ/c Ngọc

	2
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà
	2
	10
	8
	2
	

	3
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei
	2
	9
	7
	2
	Đ/c Phương

	4
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi
	3
	15
	6
	9
	Đ/c Công

	5
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông
	1
	4
	3
	1
	

	6
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy
	3
	22
	16
	6
	

	7
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy
	2
	4
	4
	0
	

	8
	Liên đoàn Lao động huyện KonPlong
	2
	6
	3
	3
	

	Cộng
	
	90
	55
	34
	



Tổng cộng:
Có 8 huyện tham gia. 90 Vận động viên


Cầu lông: 
Có 9 nội dung thi đấu; Trao 14 bộ Huy chương.

Bóng bàn: 
Có 5 nội dung thi đấu; Trao 7 bộ Huy chương.
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